
1.​ Bảng tên địa danh x 

Chương Tiếng Trung Hán Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1-59  Mê Vụ hải Fog Sea Biển Sương Mù 

1-98  Dạ chi quốc  Quốc gia Đêm Tối 

1-114  Thần khí chi địa  Vùng đất bị Thần bỏ rơi 

1-137  Bạch Ngân chi thành City of Silver Thành Bạch Ngân 

1-179   Berserk Sea Biển Cuồng Bạo 

Hòn đảo nguyên thủy 

3-14 

 Thâm hải Deep Sea Biển Sâu 

 Cực Địa hải Polar Sea biển Địa Cực 

 Bắc hải North Sea biển Bắc 

   Strait of Calamity eo biển Thiên Tai 
 

2.​ Bảng tên biệt danh 

Chương Tiếng Trung Hán Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1-6 愚者 Ngu Giả The Fool Kẻ Khờ 

1-7 
正义 Chính Nghĩa Justice Chính Nghĩa 

倒吊人 Người Treo Ngược The Hanged Man Người Treo ngược 

1-59  Tứ Kỵ Sĩ Thiên Khải  Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền 



1-138 太阳 Thái Dương  Mặt Trời 

1-145  Cụ Phong trung tướng Rear Admiral "Hurricane" Trung Tướng Gió Lốc 

1-159 五海之王 Ngũ Hải Chi Vương  Ngũ Hải Vương 

1-164    Thanh Kiếm Nữ Thần 

1-180  Đại Hành Giả  Kẻ Thi Hành 

1-189  Thần chi ca giả  Người Ca Hát Của Thần 

2-27  Trí Tuệ chi Nhãn Eye of Wisdom Con Mắt Trí Tuệ 

2-50 世界 Thế Giới The World Thế Giới 

2-79 

疾病中将 

神秘女王 

地狱上将 

星之上将 

血之上将 

深海中将 

冰山中将 

黄昏中将 

Tật Bệnh Trung Tướng 

Thần Bí Nữ Vương 

Địa Ngục Thượng Tướng 

Tinh chi Thượng Tướng 

Huyết chi Thượng Tướng 

Thâm Hải Trung Tướng 

Băng Sơn Trung Tướng 

Hoàng Hôn Trung Tướng 

Vice Admiral of Ailment 

Queen Mystic 

Admiral "Hell" 

Admiral of Stars 

Admiral of Blood 

Rear Admiral "Deep Sea Howl" 

Rear Admiral "Iceberg" 

Rear Admiral "Dusk" 

Thiếu Nữ Bệnh Tật – Trung Tướng Bệnh Tật 

Nữ Vương Thần Bí 

Thượng Tướng Địa Ngục 

Thượng Tướng Ánh Sao 

Thượng Tướng Đẫm Máu 

Trung Tướng Biển Sâu 

Trung Tướng Núi Băng 

Trung Tướng Hoàng Hôn 

2-84 魔术师 Ma Thuật Sư The Magician Ma Thuật Sư 

2-264  Mặt Trăng The Moon Mặt Trăng 

3-13  Bất tử chi vương King of Immortality Bất Tử Vương 

3-16  Liệt Diễm Blazing Liệt Diễm 



 

 

3.​ Bảng tên nhân vật và cách gọi 

Chương Tiếng Trung Hán Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Cách gọi 

1-1 克莱恩. 莫雷蒂 Klein Moretti Klein Moretti Klein Moretti Hắn 

1-5 阿尔杰. 威尔逊 Arges Wilson Alger Wilson Alger Wilson Anh ta 

1-5 奥黛丽. 霍尔 Audrey Hall Audrey Hall Audrey Hall Cô/ cô nàng 

  Dereck Berg Derrick Berg Derrick Berg Cậu 

  Filth Wall Fors Wall Falls Wall Cô/ cô nàng 

  Leonard Mitchell Leonard Mitchell Leonard Mitchell Anh 

1-98  Azcot Ings Azik Eggers Azik Eggers Ông 

  Hugh Durza Xio Derecha Hugh Dilcha Cô/ cô nàng 

  Emlyn White Emlyn White Emlyn White Anh ta 

  Ince Zangwill Ince Zangwill Ince Zangwill Gã 

  Amon Amon Amon Y 

  A tiên sinh Mr. A Ngài A y 

  Colin Iliad Colin Iliad Colin Iliad Ông 

  “Cửa” tiên sinh Mr. Door Ngài “Cửa” Hắn/ ông ta 

  Zarathu Zaratul Zaratul gã 

  Will Oncetine Will Auceptine Will Oncetine cậu 



  Hermes Hermes Hermes ông ấy/ông 

  Russel Gustave Rosselle Gustav Rossell Gustave ông ta/ ông 

3-16  Danis Danitz Danitz gã (hắn) 

  Nast Nast Nast y 

  Bratoev Ivan Bulatov Ioan Bratov Ivan gã 

  Senor Senor Senor y 

  Agalito Agalito Agalito gã 

  Ludwell Ludwell Ludwell gã 

  Zellingoes Qilangos Qilangos gã 

 

4.​ Bảng tên các tổ chức 

Chương Tiếng Trung Hán Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1-6 

 Kẻ Trực Đêm  Kẻ Gác Đêm 

 Đại Phạt Giả  Kẻ Trừng Phạt 

 Máy Móc Chi Tâm  Trái Tim Máy Móc 

1-66 黎明号 Lê Minh yếu tố  Yếu Tố Bình Minh 

1-138    Đoàn nghị sự Sáu người 

1-207    Găng Tay Đỏ 

 

2-1 

   Hiệp hội Giảm hàng Than khói 

   Hiệp hội Giảm hàng Hơi khói 



   Uỷ ban Điều tra Ô nhiễm Khí quyển 
Vương quốc 

2-39  Quân tình cửu xử MI9 MI9 

2-127  Kaom công ty  Công ty Qaim 

2-129  Cứu Thục Sắc Vi Rose Redemption Tường Vi Cứu Rỗi 

2-145  quốc gia khí tượng cục  Cục Khí Tượng Quốc Gia 

 Vương gia khí tượng học hội  Hiệp hội Khí tượng Vương Gia 

2-191  cảng Pritz ngư dân hiệp hội  Hiệp hội Ngư dân cảng Pritz 

2-207  Đại đô thị trợ giúp gia đình tôi 
tớ hiệp hội 

 Hiệp hội Hỗ trợ Người hầu gia đình 
Thành phố 

2-214  Hoàng hôn ẩn sĩ hội Twilight Hermit Order Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn 

2-216  Xu cơ hội nghị Council of Cardinals Hội đồng Hồng y 

 

2-239 

 cung đình thị vệ (trưởng) (leader of) royal guards (đội trưởng) Đội Cận vệ Hoàng gia 

 vương thất vệ đội (thống lĩnh) (leader of) the Household 
Guards Division 

(chỉ huy) Sư đoàn Cận vệ 

 chính phủ nhân viên thống 
nhất khảo thí 

Civil Servant Unified 
Examination 

Kỳ thi tuyển Thống nhất Công chức 

3-7  Cảng Pritz phiếu vụ công ty Pritz Harbor Ticket Company Công ty Vé Cảng Pritz 

3-8  Hoàng gia hải quân Imperial Navy Hải quân Hoàng Gia 

 Pritz hải quân học viện Pritz Naval Academy Học viện Hải quân Pritz 
3-9 

 thần hội nghị Divine Council Hội đồng Thần thánh 



3-70  Ralph mậu dịch thương hội Ralph Trading Company Công ty Thương mại Ralph 

 thị hội nghị City Council Hội đồng Thành phố 

3-108  Vận Mệnh nghị hội Fate Council Hội đồng Vận Mệnh 
 

 

5.​ Bảng tên vật phẩm 

Chương Số hiệu (Vật 
Phong Ấn) 

Tiếng Trung Hán Việt Tiếng Việt Mô tả (nếu không có tên) 

1-19 0-08    Cây bút lông chim 

1-70 2-049    Con rối gỗ 

1-108 3-625   Búp Bê Vải Xui Xẻo  

1-133 3-782   Thánh Huy Mặt Trời biến dị  

1-146   Đói Khát Ngọ Nguậy Đói Khát Ngọ Nguậy  

1-159    Bùa chú Viêm Dương  

1-163 3-611   Sợi Tóc Yên Tĩnh  

1-170     Còi đồng của Azik 

1-181 
   Bùa chú An Hồn  

   Bùa chú Ngủ Say  

1-184    Thuốc Tĩnh Lặng  



1-196 3-217   Chiếc gương của Người 
Thông Linh 

 

1-205    Tro cốt của Thánh Selina  

 

1-206 

2-030   Độc dược vĩnh viễn không 
khô cạn 

 

2-078   Cánh Cửa Chết Chóc  

2-105   Mạch Máu Trộm Cắp  

2-8   U lam kẻ báo thù Tàu Kẻ Báo Thù Xanh Thẳm  

2-28    Tiếng Nói Ô Uế  

2-38    Con Mắt Đen Kịt  

   Giấy Công Chứng  

2-44 

2-048    Vật phẩm lĩnh vực Tri 
Thức Trí Tuệ 

   Trâm Ngực Thái Dương  

2-61   Cụ Phong chi phủ Rìu Gió Lốc  

2-72 1-63  Nữ Thần chi kiếm Thanh Kiếm của Nữ Thần  

2-95    Chìa Khóa Vạn Năng  

   Ngọn Nến Mộng Yểm  

2-110    Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế”  

2-136 
  Sinh Vật Độc Tố Bình Bình Độc Tố Sinh Học  

   Nước Tẩy Trang  



2-138 2-111  Ma kính Harolds Gương ma Arrodes  

2-141   Hắc Diện Thảo Cỏ Mặt Đen  

2-175   Mộng Cảnh phù chú Bùa chú Cảnh Mơ  

2-187   Mũ miện vinh diệu Vương Miện Vinh Quang  

2-202 2-081    Nhẫn mô phỏng năng lực 

2-206 1-42  Nguyền rủa khôi giáp  Bộ giáp nguyền rủa 

2-261 0-17    Thiên Sứ sống 

3-13    Tàu Uất Kim Hương Đen  

3-14 

   Tàu Hắc Hoàng Đế  

  U Linh đế quốc Đế Quốc Bóng Ma  

  Đắm chìm tàu Nguyệt Quế Tàu Nguyệt Quế Đắm  

3-16   Hoàng Kim Mộng Tưởng hào Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim  

3-36   Âm ảnh áo choàng Áo Choàng Bóng Tối  

3-37    Lời Nói Dối  

3-38   huyết nhục chi thụ hào Tàu Cây Máu Thịt  

3-43    Thảm Bay  

3-44 2-037  vĩnh hằng chi mộng Giấc Mơ Vĩnh Hằng  

2-166    vật phẩm lĩnh vực mặt trời 

3-46    Khí gas gây mê của Huyết tộc  



3-67   hải thần quyền trượng Quyền Trượng Hải Thần  
 

6.​ Tên các vị thần 

Chương Tiếng Trung Hán Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1-98    Mẹ Của Trời/ Thiên Mẫu 

1-138  Chủ sáng tạo hết thảy, Thần 
toàn tri toàn năng 

 Chúa Sáng Tạo Hết Thảy - Thần Toàn Trí 
Toàn Năng 

1-180  Cự Nhân vương Aurmir Giant King Aurmir Cự Nhân Vương Aurmir – Chiến Thần Cổ 
Đại 

2-4  “Cửa” tiên sinh Mr. Door Ngài “Cửa” 

2-25 

 Không Tưởng chi long 
Angelweed 

Dragon of Imagination 
Ankewelt 

Cự Long Vương Ankewelt – Rồng Ảo 
Tưởng Ankewelt 

 Ác Mộng chi long Alesouhod Dragon of Nightmare Alzuhod Rồng Ác Mộng Alzuhod 

 

2-96 

 Tinh Linh chi vương 
Suniathrym 

Elf King Soniathrym Tinh Linh Vương Soniathrym 

 Quỷ hút máu Thủy Tổ Lilith Sanguine Ancestor Lilith Thủy Tổ Ma Cà Rồng Lilith 

 Ác Ma quân vương Farbauti Devil Monarch Farbauti Ác Ma Quân Vương Farbauti 

 Bất Tử điểu Thủy Tổ Grejald Phoenix Ancestor Gregrace Thủy Tổ Chim Bất Tử Gregrace – Chúa 
Tể Tử Vong, Tử Thần Cổ Đại 

 Dị Chủng vương Kvasitun Mutated King Kvastir Dị Chủng Vương Kvastir 

 Hủy Diệt ma lang Fregela King of Demonic Wolves 
Flegrea 

Ma Lang Vương Flegrea – Ma Sói Hủy 
Diệt, Ma Sói Đêm Tối 



2-146  Viễn cổ Thái Dương thần Ancient Sun God Thần Thái Dương Cổ Đại 
 

7.​ Con đường 

Xem bản tiếng Anh ở đây, tìm kiếm bằng cách nhấn Ctrl + F 

https://lordofthemysteries.fandom.com/wiki/Pathways#Chart_of_All_Known_Sequences_.28220.2F220.29.5B3.5D 

Thế lực STT Con 
đường 

Danh sách Phía trên 
Danh 
sách - 
Danh 
sách 

Siêu Việt 

Danh sách thấp Danh sách trung 
Danh sách cao - Bán Thần Chân Thần 

Thánh Giả Thiên Sứ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Gia tộc Zaratul Đế 
quốc Solomon, Hội 

Mật Tu, gia tộc 
Antigonus 

1 Thầy 
Bói 

Thầy 
Bói Tên Hề 

Ảo 
Thuật 
Gia 

Người 
Không 

Mặt 

Bậc 
Thầy 
Điều 
Khiển 
Rối 

Pháp 
Sư 

Quỷ Dị 

Học 
Giả Cổ 

Đại 

Kỳ Tích 
Sư 

Người 
Hầu 

Quỷ Bí 
Kẻ Khờ 

Chúa Tể 
Quỷ Bí 

Hội Linh Tri, gia tộc 
Abraham, gia tộc 

Tamara vương triều 
Tudor 

2 
Người 
Học 
Việc 

Người 
Học 
Việc 

Bậc 
Thầy 
Ảo 

Thuật 

Nhà 
Chiêm 
Tinh 

Quan 
Ghi 

Chép 

Nhà Lữ 
Hành 

Pháp 
Sư Bí 
Mật 

Kẻ Dạo 
Chơi 

Pháp 
Sư Lữ 
Hành 

Chìa 
Khóa 
Sao 

Cửa 

Gia tộc Amon Đế quốc 
Tudor, gia tộc Jacob, 
gia tộc Zoroast Đế 

quốc Solomon 

3 Kẻ 
Trộm 

Kẻ 
Trộm 

Kẻ Lừa 
Bịp 

Học 
Giả 

Giải Mã 

Kẻ 
Chôm 
Lửa 

Kẻ 
Đánh 
Cắp 
Giấc 
Mơ 

Kẻ Ký 
Sinh 

Bậc 
Thầy 

Lường 
Gạt 

Trojan 
Vận 

Mệnh 

Trùng 
Thời 
Gian 

Lỗi/ Bug 

https://lordofthemysteries.fandom.com/wiki/Pathways#Chart_of_All_Known_Sequences_.28220.2F220.29.5B3.5D


Giáo hội Mặt Trời Rực 
Chói Vĩnh Hằng 4 Mặt 

Trời 

Người 
Ca 

Tụng 

Người 
Cầu 

Nguyện 
Ánh 

Sáng 

Thần 
Quan 
Mặt 
Trời 

Công 
Chứng 
Viên 

Tư Tế 
Ánh 

Sáng 

Vô Ám 
Giả 

Bậc 
Thầy 
Chính 
Nghĩa 

Người 
Theo 
Đuổi 
Ánh 

Sáng 

Bạch 
Thiên 

Sứ 

Mặt Trời/ 
Mặt Trời 

Rực Chói 
Vĩnh Hằng 

Thượng 
Đế Toàn 

Năng 

Giáo hội Chúa Tể Bão 
Táp 5 

Bão 
Táp/ 
Thủy 
Thủ 

Thủy 
Thủ/ 

Bề Tôi 
Của 
Biển 

Người 
Dân 
Nổi 

Giận/ 
Hộ Vệ 
Bão 
Táp 

Nhà 
Hàng 
Hải/ 
Mục 

Sư Bão 
Táp 

Bề Tôi 
Của 
Gió 

Ca Sĩ 
Hải 

Dương 

Chủ 
Tế Tai 
Họa 

Hải 
Vương 

Thiên 
Tai 

Lôi 
Thần 

Bạo Chúa/ 
Chúa Tể 
Bão Táp 

Hội Tâm Lý Luyện 
Kim, tộc Cự Long 6 

Cự 
Long/ 
Khán 
Giả 

Khán 
Giả 

Người 
Đọc 
Tâm 

Bác Sĩ 
Tâm 

Lý/ Bậc 
Thầy 
Phân 
Tích 
Tinh 
Thần 

Nhà 
Thôi 
Miên 

Lữ 
Khách 
Trong 
Mơ 

Bậc 
Thầy 

Khống 
Chế/ 

Người 
Thao 
Túng 

Người 
Dệt 

Mộng 

Kẻ Nhìn 
Thấu Tác Gia Nhà Ảo 

Tưởng 

Hội Cực Quang, 
Tường Vi Cứu Rỗi 7 

Người 
Chăn 
Cừu 

Người 
Cầu 

Xin Bí 
Ẩn 

Người 
Lắng 
Nghe/ 
Kẻ Thì 
Thầm 

Tu Sĩ 
Ẩn Mật 

Giáo Sĩ 
Tường 

Vi/ 
Giám 
Mục 

Tường 
Vi 

Người 
Chăn 
Cừu 

Hắc Kỵ 
Sĩ 

Thánh 
Đường 

Ba 
Ngôi 

Trưởng 
Lão 

Ngoại 
Đạo 

Hắc 
Thiên 

Sứ 

Người 
Treo 

Ngược/ 
Chúa Sáng 
Thế Chân 

Thực 

Giáo hội Thần Tri 
Thức Và Trí Tuệ 8 

Tri 
Thức 
Và Trí 
Tuệ 

Độc 
Giả 

Học 
Viên 

Nghiên 
Cứu Lý 
Luận 

Thám 
Tử/ 

Người 
Nắm 

Giữ Tri 
Thức 

Nhà 
Bác 
Học 

Bậc 
Thầy 

Bí 
Thuật 

Người 
Dự 

Ngôn 

Người 
Thấu 
Suốt 

Thiên 
Sứ Trí 

Tuệ 

Con Mắt 
Toàn Trí 

Tháp 
Trắng/ 

Thần Tri 
Thức Và 
Trí Tuệ 



Thành Bạch Ngân, 
Vương đình Cự Nhân, 
Giáo hội Chiến Thần 

9 

Cự 
Nhân/ 
Chiến 

Sĩ 
Thần 
Huyết 

Chiến 
Sĩ/ 

Chiến 
Sĩ Siêu 
Phàm 

Nhà 
Cách 
Đấu/ 
Giác 

Đấu Sĩ 

Bậc 
Thầy 

Vũ Khí 

Kỵ Sĩ 
Bình 
Minh 

Người 
Thủ Hộ 

Kẻ 
Săn 
Ma 

Ngân 
Kỵ Sĩ 

Vinh 
Quang 

Cánh 
Tay Của 

Thần 

Cự Nhân 
Hoàng 

Hôn/ Chiến 
Thần 

Đêm Tối 
Vĩnh 
Cửu 

Giáo hội Nữ Thần 
Đêm Tối 10 Đêm 

Tối 

Kẻ 
Không 
Ngủ 

Thi Sĩ 
Nửa 
Đêm 

Ác 
Mộng 

An Hồn 
Sư 

Pháp 
Sư 
Linh 
Hồn 

Kẻ 
Gác 
Đêm 

Giám 
Mục 
Đáng 
Sợ 

Nô Bộc 
Ẩn Giấu 

Kỵ Sĩ 
Bất 

Hạnh 

Đêm Tối/ 
Nữ Thần 
Đêm Tối 

Giáo đoàn Linh Hồn 11 Tử 
Thần 

Người 
Nhặt 
Xác 

Kẻ Đào 
Mộ 

Người 
Thông 
Linh 

Bậc 
Thầy 

Tử Linh 

Người 
Giữ 
Cửa 

Kẻ Bất 
Tử 

Người 
Đưa 
Đò 

Quan 
Chấp 
Chính 

Tử 
Thần 

Thương 
Bạch 

Hoàng 
Đế 

Tử Thần 

Giáo hội Thần Hơi 
Nước Và Máy Móc 12 

Nhà 
Thông 
Thái 

Nhà 
Thông 
Thái 

Nhà 
Khảo 

Cổ Học 

Nhà 
Giám 
Định 

Chuyên 
Gia 
Máy 
Móc/ 
Thợ 
Thủ 

Công 

Nhà 
Thiên 
Văn 
Học/ 
Thuật 

Sư 
Sao 

Giả 
Kim 

Thuật 
Sư 

Học 
Giả 

Huyền 
Bí 

Bậc 
Thầy Tri 

Thức 

Danh 
Nhân 

Hoàn Mỹ/ 
Thần Hơi 
Nước Và 
Máy Móc 

Ác Ma 
Tri Thức 

Hội Khổ Tu Moses, 
Giáo hội Thần Hơi 
Nước Và Máy Móc 

13 

Kẻ 
Dòm 

Ngó Bí 
Ẩn 

Kẻ 
Dòm 

Ngó Bí 
Ẩn 

Học 
Giả 

Chiến 
Đấu 

Phù 
Thủy 

Giáo 
Sư Văn 

Tự 

Tinh 
Tượng 

Sư 

Nhà 
Thần 

Bí Học 

Bậc 
Thầy 
Dự 

Ngôn 

Hiền 
Giả 

Hoàng 
Đế Tri 
Thức 

Ẩn Sĩ/ Hiền 
Giả Ẩn Dật 

Giáo hội Mẫu Thần 
Mặt Đất 14 Mặt 

Đất 

Kẻ 
Trồng 
Trọt 

Bác Sĩ/ 
Mục Sư 
Trị Liệu 

Tư Tế 
Bội Thu 

Nhà 
Sinh 

Vật Học 

Thầy 
Tu/ 

Druid 

Nhà 
Luyện 
Kim 
Cổ 

Điển/ 

Người 
Đưa 
Tang 

Chủ 
Mẫu 

Hoang 
Vắng 

Lữ 
Khách 
Trên 

Mặt Đất 

Thân Mẫu/ 
Mẫu Thần 
Mặt Đất 

Nữ Thần  
Sáng 
Thế 



Nhà 
Luyện 
Kim 

Nhân 
Thể 

Giáo hội Mẫu Thần 
Mặt Đất, Học phái 

Sinh Mệnh, Huyết tộc 
15 Mặt 

Trăng 
Dược 

Sĩ 

Người 
Thuần 

Thú 

Ma Cà 
Rồng 

Giáo 
Sư Ma 
Dược 
(Nam 
tước 
Huyết 
tộc) 

Thâm 
Hồng 
Học 
Giả 
(Tử 
tước 
Huyết 
tộc) 

Vua 
Pháp 

Sư (Bá 
tước 
Huyết 
tộc) 

Triệu 
Hồi Sư 

Tối 
Cao 

Người 
Gieo 
Mầm 

Nữ 
Thần 
Sắc 
Đẹp 

Mặt Trăng 

Học phái Hoa Hồng 16 

Tù 
Nhân/ 

Dị 
Chủng 

Tù 
Nhân 

Tên 
Điên 

Người 
Sói 

Xác 
Sống 

Oan 
Hồn 

Con 
Rối 

Vật 
Nguyền 

Rủa/ 
Môn 
Đồ 

Trầm 
Mặc 

Tà Vật 
Cổ Đại 

Thần 
Nghiệt 

Trói Buộc/ 
Thần Bị 

Trói Thân 
Phụ Ác 
Ma/ Mẫu 
Thụ Dục 

Vọng 
Giáo phái Bái Huyết 

(gia tộc Nois, Andariel, 
Beria) 

17 
Ác Ma/ 

Vực 
Sâu 

Tội 
Phạm 

Thiên 
Sứ Gãy 
Cánh/ 

Kẻ Máu 
Lạnh 

Sát 
Thủ 
Liên 
Hoàn 

Ác Ma 
Sứ Đồ 

Dục 
Vọng 

Ác 
Quỷ 

Kẻ Xảo 
Ngôn 

Thân 
Vương 
Đẫm 
Máu 

Hoàng 
Đế Bất 
Nhân 

Vực Sâu/ 
Mặt Tối Vũ 

Trụ 

Giáo phái Ma Nữ 18 Ma Nữ Sát 
Thủ 

Kẻ Xúi 
Giục 

Nữ Phù 
Thủy 

Ma Nữ 
Hoan 

Du 

Ma Nữ 
Thống 
Khổ 

Ma Nữ 
Tuyệt 
Vọng 

Ma Nữ 
Bất Lão 

Ma Nữ 
Tai Họa 

Ma Nữ 
Tận Thế 

Ma Nữ 
Nguyên Sơ 

Tai Họa 
Hủy Diệt Gia tộc Sauron Cộng 

hòa Intis, gia tộc 
Einhorn Đế quốc 
Feysac, gia tộc 

19 Thợ 
Săn 

Thợ 
Săn 

Kẻ 
Khiêu 
Khích 

Kẻ 
Phóng 
Hỏa/ 
Pháp 

Sư Lửa 

Nhà 
Âm 

Mưu 

Kẻ Thu 
Gặt 

Kỵ Sĩ 
Thiết 
Huyết 

Giám 
Mục 

Chiến 
Tranh 

Thuật 
Sĩ Thời 

Tiết 

Kẻ 
Chinh 
Phục 

Hồng Tư 
Tế 



Medici, Hội Thập Tự 
Thiết Huyết 

Vương triều Tudor, Đế 
quốc Trunsoest 20 Luật 

Sư 
Luật 
Sư 

Người 
Man 
Rợ 

Kẻ Hối 
Lộ 

Nam 
Tước 

Sa Ngã 

Bậc 
Thầy 
Xáo 
Trộn 

Bá 
Tước 

Sa 
Đọa 

Pháp 
Sư 

Cuồng 
Loạn 

Công 
Tước 

Suy Đồi 

Thân 
Vương 

Giết 
Chóc 

Hắc Hoàng 
Đế 

Hỗn 
Mang Gia tộc Augustus 

Vương quốc Loen, gia 
tộc Castiya Vương 
quốc Feynapotter 

21 Trọng 
Tài 

Trọng 
Tài 

Quan 
Trị An 

Người 
Thẩm 
Vấn 

Quan 
Tòa 

Kỵ Sĩ 
Trừng 
Phạt 

Pháp 
Sư 

Pháp 
Lệnh 

Người 
Dệt 
Luật 

Thợ 
Săn 
Hỗn 

Mang 

Cánh 
Tay Trật 

Tự 

Thẩm 
Phán 

Học phái Sinh Mệnh 22 

Quái 
Vật/ 
Vận 

Mệnh 

Quái 
Vật 

Máy 
Móc 

Kẻ May 
Mắn 

Giáo Sĩ 
Tai Họa 

Người 
Chiến 
Thắng 

Pháp 
Sư Bất 
Hạnh 

Lữ 
Khách 
Trong 
Hỗn 
Loạn 

Nhà 
Tiên Tri 

Con 
Rắn 
Thủy 
Ngân/ 
Con 
Rắn 
Vận 

Mệnh 

Bánh Xe 
Vận Mệnh 

Chìa 
Khóa 
Ánh 
Sáng 

 

 

8.​ Câu tụng niệm 

 

Kẻ Khờ 

Tôn danh 

“Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này.” 

“Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám. 

Vị vua Hoàng Hắc nắm giữ vận may.” 

Tụng niệm tôn danh 
“Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này; 

Ngài là chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám; 



Ngài là vị vua Hoàng Hắc nắm giữ vận may.” 

Nghi thức hiến tế 

“Người hầu trung thành của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài; 

Khẩn cầu ngài nhận lấy hiến tế của tôi; 

Khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc độ.” 

 Nghi thức ban 
thưởng 

“Tôi tớ của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài; 

Khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc độ; 

Khẩn cầu ngài ban cho sức mạnh.” 

Nữ Thần Đêm 
Tối Tôn danh 

“Nữ Thần Đêm Tối cao vượt trên cả trời sao, xa xưa hơn cả vĩnh hằng; 

Ngài là chúa tể đỏ rực, mẹ của bí ẩn; 

Ngài là nữ hoàng của tai ương và nỗi sợ; 

Ngài là lãnh chúa của giấc ngủ ngon và sự tĩnh lặng.” 

Gương ma 
Arrodes  

[Căn cứ vào nguyên tắc trao đổi đồng giá, đến lượt ta đặt câu hỏi; 

Nếu ngươi trả lời sai hoặc nói dối, sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ hoặc chịu sự trừng phạt.] 

Chúa Sáng Thế 
Chân Thực  

“Chúa sáng tạo hết thảy; 

Chúa tể ngự trị phía sau bức màn u tối; 

Bản chất sa ngã của toàn bộ sinh linh.” 

Thần Tri Thức Nghi thức hàng linh “Tôi khẩn cầu sức mạnh của tri thức; 



và Trí Tuệ Tôi khẩn cầu sức mạnh của lý trí; 

Tôi khẩu cầu sự chiếu cố của Thần Trí Tuệ; 

Tôi khẩn cầu ngài cho phép tôi giao tiếp với…” 

 

 

 

9.​ Câu triệu hồi 

Renette 
Tinicole Linh hồn quanh quẩn trong hư ảo, sinh vật thân thiện bằng lòng chịu sai khiến, người đưa tin thuộc về riêng Gehrman Sparrow. 

Khế ước nhân 
danh Tử Thần 

Kết cục của tất cả cái chết, Địa Ngục ẩn sâu trong Linh giới, Nhân chứng cho sự mục nát của toàn bộ sinh linh, Quốc gia duy 
nhất thuộc về Tử Thần. 

Malmouth Linh thể kỳ lạ dạo chơi nơi thượng giới, sinh vật hư không yêu thích âm nhạc, người bạn khế ước của Dorian Gray Abraham. 

 

 

 

10.​Quy chuẩn 

Nội dung Mô tả Hình thức Ví dụ 

Tên Danh sách Bao gồm từ Danh sách 9 cho đến 
Danh sách 0 của tất cả đường tắt 

Viết hoa các chữ cái đầu, đặt 
trong ngoặc kép 

“Thầy Bói”, “Ác Mộng”, “Kẻ Săn Ma”, “Con Rắn 
Thủy Ngân”, “Hắc Hoàng Đế” 

Tên đường tắt, lĩnh vực Có thể là tên riêng hoặc tên của 
bất kỳ Danh sách nào nhưng thay 
đổi một chút hình thức để phân 

Viết hoa các chữ cái đầu, đặt 
trong ngoặc đơn nhỏ 

-Tên riêng: ‘Bão Táp’, ‘Đêm Tối’, ‘Dị Chủng’, 
‘Mặt Trời’, ‘Cự Nhân’, ‘Cự Long’, ‘Hơi Nước’ 
-Tên danh sách đã thay đổi hình thức: ‘Thầy 



biệt cho dễ Bói’, ‘Người Chăn Cừu’, ‘Hắc Hoàng Đế’ 

Tên biệt danh của NPP 
Danh sách trung thấp 

Biệt danh không mang ý nghĩa gì 
đặc biệt - hoặc ít nhất là chưa thấy 

Viết hoa các chữ cái đầu, đặt 
trong ngoặc đơn nhỏ 

‘Kẻ Khờ’, ‘Chính Nghĩa’, ‘Người Treo ngược’, 
‘Cá Mập Trắng’, ‘Liệt Diễm’, ‘Trung Tướng Gió 
Lốc’, ‘Ngũ Hải Vương’, ‘Nữ Vương Thần Bí’ 

Tên biệt danh của NPP 
Danh sách cao 

Biệt danh mang ý nghĩa đặc biệt, 
thường là xuất hiện ở NPP (biết rõ 
là) đạt cấp độ Bán Thần trở lên 

Viết hoa các chữ cái đầu, đặt 
trong ngoặc kép 

“Kẻ Nghịch Thần”, “Kẻ Nuốt Đuôi”, “Nữ Vương 
Thiên Tai” 

Tên vật phẩm thần kỳ, 
vật phong ấn 

 Viết hoa các chữ cái đầu Trâm Ngực Thái Dương, Đói Khát Ngọ Nguậy, 
Tàu Kẻ Báo Thù Xanh Thẳm, Lời Nói Dối, Rìu 
Gió Lốc, Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị 

Tên năng lực của NPP 
và vật phẩm thần kỳ, vật 

phong ấn 

 Viết hoa một chữ cái đầu, đặt 
trong ngoặc kép (viết hoa từ 
nào là tên đường tắt) 

“Thao túng ngọn lửa”, “Người giấy thế thân”, 
“Miễn dịch sợ hãi”, “Nước thánh Mặt Trời”, 
“Cuồng loạn”, “Hối lộ - Suy yếu” 

Tên thần linh (bao gồm 
cả cách gọi khác) 

Chân Thần: bao gồm các Cổ 
Thần, Tà Thần, Chính Thần (kể cả 
đã vẫn lạc) 

Viết hoa các chữ cái đầu Nữ Thần Đêm Tối, Ma Nữ Nguyên Sơ, Chúa 
Sáng Thế Sa Ngã, Thần Thái Dương Cổ Đại, 
Tử Thần, Ma Sói Hủy Diệt, Tinh Linh Vương 

Tên của tồn tại chưa rõ Ngụy Thần, Tính Độc Nhất hoạt 
hóa, clone của một vị thần nào đó, 
Ds 0 nhưng không rõ đã thành 
Chân Thần chưa 

Viết hoa các chữ cái đầu, đặt 
trong ngoặc kép 

“Kẻ Khờ”, “Hắc Hoàng Đế”, “Thần Bị Trói”, 
“Mặt Tối Vũ Trụ”, “Mặt Trăng Nguyên Thủy”, 
“Thần Thời Tiết”, “Hải Thần” 

Tên cấp độ Danh sách trung thấp trở xuống 
không có tên gọi đặc biệt, từ Danh 
sách 4 trở lên sẽ có tên cụ thể 

Viết hoa các chữ cái đầu Danh sách cao: Bán Thần 
Danh sách 3-4: Thánh Giả 
Danh sách 1-2: Thiên Sứ 
Danh sách 1-2 + Tính Độc Nhất: Vua Thiên Sứ 
Danh sách 0: Chân Thần 

Tên danh hiệu Vua 
Thiên Sứ 

 Viết hoa các chữ cái đầu Thiên Sứ Vận Mệnh, Thiên Sứ Thời Gian, Ám 
Thiên Sứ, Hồng Thiên Sứ 

 


